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Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm dinh dưỡng trên toàn 

Quốc 

Thực hiện kế hoạch số 192/KH-KSBT ngày 09/6/2023 của trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Hà Giang về Kế hoạch mua viên đa vi chất, sản phẩm dinh dưỡng để triển 

khai công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em năm 2023; Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật, đề nghị quý các Công ty/ Đơn vị kinh doanh chuyên cung cấp các sản phẩm dinh 

dưỡng trên toàn Quốc quan tâm, cung cấp cho chúng tôi báo giá các sản phẩm dinh dưỡng 

để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang làm căn cứ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu. 

(Chi tiết tại phụ lục1 kèm theo) 

Mọi thông tin chi tiết có thể gửi theo công văn hoặc gửi trực tiếp về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Hà Giang (Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ) trước 08h00 ngày 31/7/2023 

để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Giang tổng hợp trình Hội đồng mua sắm xem xét, 

quyết định. 

Trên đây là thư mời báo giá cung cấp sản phẩm dinh dưỡng của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Hà Giang. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng TCKT, Khoa DD; 

- Lưu VT, KHNV.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

         Số:           /KSBT-KHNV 
V/v đề nghị cung cấp báo giá  

sản phẩm dinh dưỡng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHỤ LỤC 1  

Danh mục các sản phẩm dinh dưỡng  
(Ban hành kèm theo công văn số       /KSBT-KHNV ngày       tháng  7 năm 2023  

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 

TT Nội dung Quy cách Thành phần 
Đơn 

vị 
SL 

1 Sản phẩm dinh dưỡng cho 

trẻ em bị suy dinh dưỡng từ 

6 tháng trở lên 

 

5g/ gói, 20 gói/ 

hộp, 60 hộp/ 

thùng 

Protein 2g 

Vitamin A 200mcg 

Vitamin B1 0,25mg  

Vitamin B2 0,25g 

Vitamin B3 3mg 

Vitamin B6 0,25mg 

Vitamin B12 0,45mcg 

Vitamin C 15mg 

Vitamin D3 2,5mcg 

Vitamin E 2,5mg 

Axit folic 75 mcg 

Đồng 0,28 mcg 

Sắt 5mg 

Kẽm 2,05mg 

Iot 45mcg 

Selen 8,5 mcg 

Canxi 75mg 

Chất sơ FOS 0,5g 

Hộp 180 
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Sản phẩm dinh dưỡng cho 

trẻ em bị suy dinh dưỡng từ 

1 tuổi trở lên 

 

92g/ gói, 150 gói/ 

thùng 

(13,8 kg/ thùng) 

Energy 543kcal 

Protein 15,6g 

Lipit 33g 

n-6 fatty acid 2,0g 

n-3 fatty acid 0,38g 

Carboydrate 46g 

Potassium 1237mg 

Phosphorus 535mg 

Calcium 535mg 

Sodium 60mg 

Magnesium 100mg 

Zin C 12,6mg 

Iron 12mg 

Copper 1,6mg 

Iod 120mcg 

Selenium 28,6mcg 

Vitamin C 60mg 

Vitamin E 30mg 

Vitamin B3 6mg 

Vitamin B5 5mg 

Vitamin B2 2mg 

Vitamin B1 0,8mg 

Gói 3.500 
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Vitamin A 1000mcg 

Vitamin B6 0,74mg 

Acid folic 300mcg 

Vitamin B7 85,1mcg 

D- Biotin 80mcg 

Vitamin K1 20mcg 

Vitamin B3 19mcg 

Vitamin B12 3,55mcg 

3 Sản phẩm dinh dưỡng cho 

trẻ em bị suy dinh dưỡng từ 

2 tuổi trở lên 

 

1g/gói, 20 

gói/hộp, 200 hộp/ 

thùng 

Men pepsin 150mg 

Tá dược: maltodextrin, 

glucose, sorbitol, bột 

dâu tự nhiên, hương 

dâu 

Hộp 1.000 

4 Sản phẩm dinh dưỡng cho 

trẻ em suy dinh dưỡng từ 6 

tháng trờ lên 

 

92g/ gói, 150 gói/ 

thùng 

(13,8 kg/ thùng) 

Năng lượng 460kcal 

Protein 13,8g 

Lipid 25,4g 

Carbohydrat 44,2g 

Vitamin B1 0,12mg 

Gói 2.797 
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Đa vi chất dùng cho trẻ em  

vị thành niên 

 

Lọ x 60 viên Canxi 75mg 

Vitamin C 51mg 

Magie 50mg 

Sắt 15mg 

Vitamin E 14mg 

Kẽm 6,5mg 

Vitamin B3 6mg 

Vitamin B5 5mg 

Đồng 0,6mg 

Vitamin A 530mcg 

Vitamin B1 0,5mg 

Vitamin B2 0,5mg 

Vitamin B6 0,5mg 

Iot 190mcg 

Vitamin B9 150mcg 

Vitamin K1 50mcg 

Biotin 22,5mcg 

Vitamin D3 15mcg 

Vitamin B12 0,9mcg 

Lọ 360 

6 Đa vi chất dùng cho phụ nữ 

có thai 

 

Hộp 3 vỉ x 10 

viên 
Vitamin C 70mg 

Sắt 30mg 

Vitamin B3 18mg 

Vitamin E 10mg 

Kẽm 15mg 

Đồng 2mg 

Vitamin B1 1,4mg 

Vitamin B2 1,4mg 

Vitamin B6 1,9mg 

Vitamin A 800mcg 

Hộp 100 



4 
 

Axit folic 400 mcg 

Iot 150mcg 

Selen 65mcg 

Vitamin D3 5mcg 

Vitamin B12 2,6mcg 
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